
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ NAM 

Số:            /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nam, ngày      tháng     năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác 

dữ liệu để tạo ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam 

 
 

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch triển khai “Năm dữ liệu số quốc 

gia”; căn cứ kết luận của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Hội nghị Giao ban tuần 33/2023 (Thông báo số 2896/TB-VPUB 

ngày 10/8/2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh), Ủy ban nhân dân tỉnh 

ban hành Kế hoạch thực hiện năm dữ liệu số, tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo 

ra giá trị mới năm 2023 tỉnh Hà Nam như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Dữ liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Hà 

Nam là tài sản đặc biệt do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam thống nhất quản lý, 

phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, phát triển kinh tế số, xã hội 

số và chuyển đổi số. 

- Dữ liệu của tỉnh Hà Nam bao gồm dữ liệu do các cơ quan nhà nước thuộc 

tỉnh thu thập, tạo lập để hình thành các cơ sở dữ liệu; do tổ chức và công dân 

cung cấp và được chia sẻ từ cơ quan nhà nước khác. Các cơ quan có nghĩa vụ 

khai thác, sử dụng và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân khai 

thác, sử dụng dữ liệu số theo quy định của pháp luật. 

- Năm 2023, tỉnh Hà Nam tập trung hoạt động quản lý, quản trị dữ liệu số, 

tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra các giá trị mới về hiệu suất, hiệu quả trong 

hoạt động của các cơ quan nhà nước, trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này, đồng thời gắn kết việc tiếp tục làm giàu 

dữ liệu, khai thác và sử dụng dữ liệu tại các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin 

được giao quản lý, thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế 

hoạch có liên quan để thúc đẩy việc tạo ra giá trị mới. 

- Tuân thủ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 

về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Tăng cường kết 
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nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin; 

tăng cường cung cấp dữ liệu mở cho tổ chức và công dân. 

II. CÁC NỘI DUNG CHỦ YẾU 

1. Phát triển dữ liệu mở. 

2. Phát triển cơ sở dữ liệu. 

3. Phát triển, thúc đẩy sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh. 

4. Nâng cao năng lực quản trị dữ liệu, an toàn, bảo mật dữ liệu. 

III. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM DỮ LIỆU SỐ 

Kế hoạch chi tiết trong Phụ lục đính kèm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại 

Kế hoạch này căn cứ vào điều kiện thực tiễn, có trách nhiệm triển khai bảo đảm 

chất lượng, hiệu quả, thiết thực, đúng tiến độ. 

2. Kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền 

thông) các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để có giải pháp tháo gỡ, xử lý. 

3. Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình thực hiện và kết quả triển khai 

Kế hoạch này, lồng ghép trong báo cáo công tác hàng quý, gửi về Sở Thông tin 

và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn 

đốc, các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Công an tỉnh;  

- Báo Hà Nam, Đài PT&TH Hà Nam; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- VPUB: CPVP, VXNV(2); 

- Lưu: VT, VXNV (Dần).. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Vượng 



 

 

Phụ lục 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện năm dữ liệu số trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

(Kèm theo Kế hoạch            /KH-UBND ngày      /     /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam) 

 

STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả 

I Quý I và Quý II - Khởi động Năm dữ liệu số 

1 
Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ 

đạo về Chuyển đổi số tỉnh Hà Nam năm 2023 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Kế hoạch được 

ban hành 

2 

Tham gia các hoạt động Khởi động Năm dữ 

liệu số quốc gia do Chính phủ, Ủy ban Quốc 

gia về Chuyển đổi số tổ chức; truyền thông về 

dữ liệu mở và dữ liệu chuyên ngành 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; các cơ 

quan báo chí 

 

II 
Tháng Bảy - Chủ đề: Hạ tầng dữ liệu, Bảo 

vệ dữ liệu cá nhân 
   

1 

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số 

của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Quyết định           

được ban hành 

2 

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị 

định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của 

Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Kế hoạch được 

ban hành 

3 

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về Nghị định 

số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính 

phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân 

Công an tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Đài 

Phát thanh và Truyền 

hình Hà Nam, Báo Hà 

Nam  
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả 

III Tháng 8 - Chủ đề: Nhân lực dữ liệu    

1 

Bồi dưỡng, tập huấn về an toàn thông tin cho 

cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin 

của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố. 

Tham dự khóa học 

trực tiếp do Bộ 

Thông tin và Truyền 

thông tổ chức 

2 

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số 

cho cán bộ, công chức, viên chức, phổ cập kỹ 

năng số cho người dân trên địa bàn tỉnh  

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Khóa học trực 

tuyến được đưa lên 

nền tảng 

OneTouch; khóa 

học trực tiếp tại các 

cơ quan, đơn vị 

IV Tháng 9 - Chủ đề: Kết nối, chia sẻ dữ liệu    

1 Ban hành Kế hoạch dữ liệu mở tỉnh Hà Nam 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Kế hoạch được 

ban hành 

2 
Khai trương Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu 

(LGSP) tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Công bố trên Cổng 

Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam 

3 

Khai trương Hệ thống quản lý hoạt động 

khoáng sản và cơ sở dữ liệu khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Công bố trên Cổng 

Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam 

V Tháng 10 - Chủ đề: Tuần lễ Chuyển đổi số    

1 
Ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển 

đổi số quốc gia 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Kế hoạch được 

ban hành 
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả 

2 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày 

Chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Hội nghị khai 

trương Ngày 

Chuyển đổi số; tổ 

chức các hoạt 

động tuyên truyền  

VI Tháng 11 - Chủ đề: An toàn dữ liệu    

1 
Khai trương Trung tâm Giám sát, điều hành 

an toàn thông tin mạng (SOC) tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Công bố trên Cổng 

Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam 

2 Hưởng ứng ngày An toàn thông tin Việt Nam 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố; các cơ 

quan báo chí 

Tổ chức các hoạt 

động truyên truyền 

3 
Khóa bồi dưỡng, tập huấn cho người dân về 

bảo vệ thông tin cá nhân 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Khóa học trực 

tuyến được đưa 

lên nền tảng 

OneTouch 

4 
Ban hành Quy chế số hóa và chia sẻ thông tin 

số trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Quyết định           

được ban hành 

VII Tháng 12 - Tổng kết Năm dữ liệu số    

1 
Khai trương Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành 

chính tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Công bố trên Cổng 

Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam 

2 Khai trương Hệ thống báo cáo kinh tế - xã hội Văn phòng   Các sở, ban, ngành, Công bố trên Cổng 
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả 

UBND tỉnh UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam 

3 
Khai trương Cổng Thông tin du lịch và ứng 

dụng du lịch thông minh tỉnh Hà Nam 

Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Công bố trên Cổng 

Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam 

4 
Khai trương Cơ sở dữ liệu quy hoạch, đô thị 

liên thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam” 
Sở Xây dựng 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Công bố trên Cổng 

Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam 

5 

Khai trương Phần mềm Lập hồ sơ lưu trữ điện 

tử cho các cơ quan hành chính nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam 

Sở Nội vụ 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Công bố trên Cổng 

Thông tin điện tử 

tỉnh Hà Nam 

6 
Tham gia các hoạt động tổng kết Năm dữ liệu 

số quốc gia 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
  

7 
Tổ chức Hội nghị tổng kết Năm dữ liệu số 

tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Hội nghị được tổ 

chức thành công 

VIII Nhiệm vụ khác    

1 
Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống quản lý 

văn bản và Điều hành 

Văn phòng                

UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

 

2 
Duy trì hoạt động hiệu quả Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

 

3 
Duy trì hoạt động hiệu quả Trung tâm Điều 

hành thông minh (IOC) tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 
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STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp Kết quả 

4 
Duy trì hoạt động hiệu quả mạng truyền số 

liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

 

5 

Triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính của các sở, ban, ngành giai đoạn 

2020-2022 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thị 

xã, thành phố 

Hoàn thành việc 

số hóa, lưu trữ vào 

Kho dữ liệu hồ sơ 

thủ tục  hành chính 

6 
Thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông 

theo Đề án 06 

UBND các huyện, 

thị xã, thành phố; 

Sở Tư pháp, Công 

an tỉnh, Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội; Bảo 

hiểm xã hội tỉnh 

Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Y tế 
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